TUẦN 16

KẾ HOẠCH BÀI DẠY- MÔN TOÁN

Tiết 46. Bài:  TRỪ BẰNG CÁCH ĐẾM BỚT (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
-Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm bớt.

- Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng và trừ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: - Có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập. Biết các tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản. 
- Quan sát tranh, nói được “ câu chuyện” xảy ra phép trừ, viết phép tính cộng và trừ liên quan.
- Hiểu quan hệ giữa phép cộng và trừ trên các trường hợp cụ thể.

- Năng lực giao tiếp: Biết trao đổi, tương tác trong học tập. Thảo luận, trình bày được về các vấn đề trong bài. 
3. Phẩm chất:



 Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong các hoạt động học tập.

 Chăm chỉ: Chăm học tích cực có trách nhiệm,  tự giác tham gia  tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

- Có thói quen giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn .
II. Đồ dùng dạy học chủ yếu:

- Giáo viên: + Máy tính. Bài giảng powerpoin
 + Hình ảnh minh hoạ SGK/69
 - Học sinh: + Bảng con, que tính, bộ đồ dùng học toán, vở
III. Các hoạt động dạy học: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	* HĐ 1: Khởi động

Cho HS hát
GV giới thiệu bài mới

	- HS cả lớp  hát

	* HĐ 2: THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP


*Mục tiêu: 

-Thực hiện được  các phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm bớt.

-Hiểu quan hệ giữa phép cộng và trừ trên các trường hợp cụ thể
*Phương pháp – Hình thức: Trực quan,  hỏi đáp, quan sát, thực hành.

*Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa sgk/69

	*Bài 1: Tính
-Trò chơi “ Đố bạn”, 

-GV hướng dẫn cách chơi – luật chơi

-GV nhận xét- sửa bài - chốt
	*HS tham gia trò chơi
-HS thực hiện chơi 
*Nghe GV nhận xét.

	Bài 2: Tính theo mẫu.

- GV hướng dẫn mẫu Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng và trừ.
-HS quan sát hình vẽ, nêu từng “câu chuyện” phù hợp, rồi thực hiện phép tính (6 – 2, 4 + 1)

-GV giới thiệu một “câu chuyện” và cách tính toán thể hiện nội dung cả 2 hình ảnh: 6 chấm tròn bỏ bớt 2 chấm, rồi vẽ thêm 1 chấm tròn. GV viết phép tính 6 – 2 + 1 và hỏi Bây giờ có bao nhiêu chấm tròn

*GV chốt cách tính gọn:

+Bước 1: tính phép tính đầu tiên trước: 

6 – 2 = 4

+ Bước 2: tính phép tính thứ 2:

4 + 1 = 5
- GV hướng dẫn làm từ trái qua phải
Ta có kết quả: 6 – 2 + 1 = 5

-Yêu cầu hs thực hiện các bài còn lại vào bảng con.

-GV sửa bài, nhận xét , tuyên dương
	- HS quan sát theo dõi
-HS theo dõi

-HS nêu cá nhân

- HS nêu lại cách tính
-HS thực hiện vào bảng con – trao đổi nhóm 2 
- Trình bày- nhận xét
- HS lắng nghe sửa bài

	Bài 3: 
Hiểu mối quan hệ  giữa phép cộng và phép trừ.

a)- GV chiếu hình ảnh- HS quan sát hình ảnh thể hiện tình huống: có 3 miếng dưa thêm 2 miếng dưa nữa thì có tất cả bao nhiêu miếng dưa. 

-GV chiếu sơ đồ tách – gộp

-Yêu cầu HS nêu phép tính phù hợp

-GV hỏi tiếp chuyện gì xảy ra? Nêu phép tính phù hợp.

-Ngược lại nếu ăn 3 miếng dưa

-GV viết các phép tính lên bảng và hỏi các phép tính này có gì đặc biệt.

*GV chốt: Vậy từ sơ đồ tách- gộp số ta viết được 4 phép tính, từ 1 phép tính cộng ta có thể viết 2 phép tính trừ

b)HS hoạt động cá nhân- nhìn tranh và sơ đồ tách – gộp để viết 2 phép cộng và 2 phép tính trừ
-GV nhận xét- sửa sai- Tuyên dương
	-HS kể câu chuyện, viết phép tính cộng
-HS quan sát- theo dõi

* HS nêu cá nhân:  3 + 2 = 5

-Sau đó ăn hết 2 miếng dưa: 5 – 2 = 3

* 5 – 3 = 2

-Theo dõi – trả lời CN
-HS lắng nghe- nhắc lại
-Suy nghĩ cá nhân 
-Thực hiện vào bảng con- trao đổi nhóm 2
-Trình bày – tham gia nhận xét bạn
*Nghe GV nhận xét

	* Hoạt động nối tiếp
- GV tổng kết bài học  - GV Nhận xét, tuyên dương. Về nhà làm lại bài 2 vào vở.  Chuẩn bị bài: Em làm được những gì?
	*Nghe GV nhận xét


Điều chỉnh sau bài dạy
	

	


KẾ HOẠCH BÀI DẠY- MÔN TOÁN

                   Chủ đề 3: Tiết 47. Bài:  EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?( T1)
I. Yêu cầu cần đạt: 
1. Năng lực đặc thù:
 - Ôn tập:  Thực hiện được các phép tính cộng trừ nhẩm trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm – đếm bớt.
2. Năng lực chung:
 - Năng lực tự chủ và tự học: - Có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.
-Dùng sơ đồ - tách gộp số, dùng các bảng cộng – trừ để hoàn thành các bài tập.
- Năng lực giao tiếp: Biết trao đổi, tương tác trong học tập. Thảo luận, trình bày được về các vấn đề trong bài. 
3. Phẩm chất:



 Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong các hoạt động học tập.

 Chăm chỉ: Chăm học tích cực có trách nhiệm,  tự giác tham gia  tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

- Có thói quen giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn .
II. Đồ dùng dạy học chủ yếu:

- Giáo viên: + Máy tính. Bài giảng powerpoin
 + bảng cộng , bảng trừ, sơ đồ tách - gộp
- Học sinh:   + Bảng con, bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy học: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	*Khởi động: Hát

 - Mục tiêu: Tạo không khí phấn khởi để bắt

 đầu bài học.

  - GV cho HS hát
	- HS cả lớp hát

	*Hoạt động1: Luyện tập.

  *Mục tiêu: giúp hs thực hiện được các phép tính cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm – đếm bớt , dùng sơ đồ - tách gộp số , dùng các bảng cộng – trừ để hoàn thành bài tập . 
*Phương pháp – kĩ thuật: trực quan, vấn đáp, trò chơi.

*Đồ dùng dạy học: Bảng cộng, trừ sgk/70

	*Cách tiến hành:

Bài 1. Câu a: 

 + Gv đọc yêu cầu của bài. 

 + Gv chiếu bảng cộng lên màn hình, yêu cầu hs quan sát bảng cộng và tự nhẩm kết quả. 

 + Gv giúp hs thực hiện được các phép tính cộng bằng cách: 

   . Gọi lần lượt hs đọc các phép tính theo hàng .

   . Gọi lần lượt hs đọc các phép tính theo cột

   . Gọi lần lượt hs đọc các phép tính theo màu .

  + Gv nhận xét và khuyến khích các em nói được nhiều phép tính cộng.

  + GV hỏi: 

-Đây là các bảng cộng nào mà em đã được học ?
-Trong bảng cộng 2 , em nhận thấy kết quả của mỗi phép tính như thế nào ?   

* GV kết luận: Đây là các bảng cộng trong phạm vi 10. Trong mỗi bảng cộng , kết quả lớn dần từ trên xuống dưới, và lớn dần từ trái sang phải ở mỗi hàng.

Câu b: 

 + Gv gọi hs đọc yêu cầu của bài. 

 + Gv chiếu bảng trừ lên màn hình, yêu cầu hs quan sát bảng trừ. 

 + Gv cho hs tự suy nghĩ để tính ra kết quả và yêu cầu hs nêu các kết quả của bảng trừ . 

 + Gọi lần lượt từng hs trình bày: 

  . 7 hs đọc kết quả của bảng trừ theo hàng. 

  . 7  hs đọc kết quả của bảng trừ theo cột. 
  . Gọi 1 số hs đọc lại một số phép tính bất kì.
 + Gv theo dõi , nhận xét và khuyến khích các em nói được nhiều phép tính trừ.

  + GV hỏi: 

-Đây là các bảng trừ nào mà em đã được học?

-Trong bảng trừ 10 , em nhận thấy kết quả của mỗi phép tính như thế nào?   

* GV kết luận: Đây là các bảng trừ trong phạm vi 10. Trong mỗi bảng trừ, kết quả lớn dần từ trên xuống dưới, kết quả lớn dần từ trái sang phải.

Câu c: 

 + Gv gọi đọc yêu cầu của bài . 

 + Gv chiếu sơ đồ tách- gộp lên màn hình, yêu cầu hs quan sát. 

 + Gọi hs đọc 4 phép tính dựa vào sơ đồ tách - gộp.

+ Yêu cầu hs giải thích cách tìm kết quả của 4 phép tính đó.

 + GV nhận xét.
	+ Hs thực hiện nhẩm theo yêu cầu .

- Hs thực hiện theo yêu cầu .

Bảng cộng 2, Bảng cộng 3, 4,5...
-HS lắng nghe.
- HS nhắc lại
- Hs thực hiện theo yêu cầu.

-Hs  suy nghĩ cá nhân. 

- Hs thực hiện theo yêu cầu.

- HS nêu CN
Bảng trừ 2, Bảng trừ 3, 4,5 . …..

-Hs lắng nghe .
- HS nhắc lại.
- HS đọc yêu cầu bài

+ Hs quan sát  

+ Hs đọc 4 phép tính dựa vào sơ đồ tách - gộp .

 + Em dựa vào bảng cộng , bảng trừ 

 + Em làm bằng cách đếm thêm , đếm bớt.

	*Bài 2: Tính nhẩm
*Mục tiêu: giúp hs Thực hiện được các phép tính cộng , trừ nhẩm trong phạm vi 10 thực hành tính các phép tính cộng, trừ trong bài.

- Phương pháp – kĩ thuật: trực quan, vấn đáp.

	*Cách tiến hành:

+ Gv  gọi hs đọc yêu cầu của bài. 

 . Bài tập này có mấy cột? 

-Yêu cầu mỗi hs tự nhẩm kết quả sau đó cho hs chơi trò chơi: Đố bạn
+ Gv gọi 1 hs đọc lại kết quả các phép tính .
+ Gv nhận xét- Tuyên dương. 
	- HS đọc yêu cầu. 

- HS nêu CN

- HS tham gia chơi

- 1 HS đọc lại kết quả các phép tính

	*Hoạt động nối tiếp.

+ Yêu cầu cả lớp đọc lại bảng cộng và bảng trừ . 

+ Nhận xét tiết học .

+ Về nhà ôn lại bảng cộng, trừ và chuẩn bị bài của  tiết 2, SGK/71,72 .
	- Cả lớp đọc lại bảng công, trừ
- HS lắng nghe và thực hiện ở nhà


Điều chỉnh sau bài dạy
	

	


KẾ HOẠCH BÀI DẠY- MÔN TOÁN

                   Chủ đề 3: Tiết 48. Bài:  EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?( T2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập:  Thực hiện được các phép tính cộng trừ nhẩm trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm – đếm bớt, dùng các bảng cộng – trừ. Thực hành tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: - Có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.
- Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ (qua trường hợp cụ thể).Làm quen với việc  tìm thành phần chưa biết trong phép cộng và phép trừ.

 - Sử dụng ngón tay để trừ bằng cách đếm thêm.
 - Nhận biết vai trò của số 0 trong phép tính cộng, trừ .Thực hiện các phép tính cộng, trừ có liên quan tới số 0.
- Năng lực giao tiếp: Biết trao đổi, tương tác trong học tập. Thảo luận, trình bày được về các vấn đề trong bài. 
3. Phẩm chất:



 Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong các hoạt động học tập.

 Chăm chỉ: Chăm học tích cực có trách nhiệm,  tự giác tham gia  tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

- Có thói quen giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn .
II. Đồ dùng dạy học chủ yếu:

- Giáo viên: + Máy tính. Bài giảng powerpoin .

+ Hình ảnh bài 3, 4 SGK /71,72
- Học sinh: + Bảng con. Bộ đồ dùng học toán
III. Các hoạt động dạy học: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	*Khởi động: Trò chơi.

  - Mục tiêu: Tạo không khí phấn khởi để bắt đầu bài học.

  - Phương pháp: trò chơi 

	*Cách tiến hành:
+ Gv tổ chức cho lớp cho trò chơi “ Đố bạn”. + Gv nhận xét và tuyên dương.
	-HS thực hiện chơi theo yêu cầu của GV 

*Nghe GV nhận xét.

	* Hoạt động 1: Luyện tập:

Bài 3: 

 - Mục tiêu: giúp hs hiểu được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ và thực hiện  được các phép cộng và phép trừ  khi có 1  thành phần chưa biết. 

- Sử dụng ngón tay để trừ bằng cách đếm thêm.
 - Phương pháp – kĩ thuật: Suy nghĩ cá nhân, trực quan, vấn đáp.
-Đồ dùng dạy học: Hình ảnh bài 3 SGK /71

	- Cách tiến hành:

 + GV giúp hs nhận biết yêu cầu của bài: 
-GV h/dẫn cách thực hiện tìm số chưa biết
+ Yêu cầu hs nhẩm lại các bảng cộng, trừ 5,6,8,10  để hoàn thành bài tập. 

+ Gv nhận xét và khuyến khích hs hoàn thành các phép tính .

- Cho hs trình bày
+Em làm cách nào để tìm được kết quả thích hợp?
-GV nhận xét – Tuyên dương
	+ Hs thực hiện theo yêu cầu .

-Suy nghĩ cá nhân nhẩm lại các bảng cộng, trừ 5,6,8,10– Thưc hiện lần lượt các phép tính vào bảng con 
-HS trình bày – nhận xét
- Dựa vào bảng cộng, trừ
*Nghe GV nhận xét.

	*KHÁM PHÁ:

  - Mục tiêu: giúp hs sử dụng ngón tay để trừ bằng cách đếm thêm.

  - Phương pháp – kĩ thuật: trực quan.

	  *Cách tiến hành:

+ Gv nêu yêu cầu của bài: trừ bằng cách đếm thêm. 

    + Yêu cầu hs quan sát tranh ở phần khám phá và đọc to phép tính cần tìm kết quả.  
10 – 7 =  ? 

+Em làm cách nào để ra kết quả? 

+Em hãy cho biết trong phép tính 10 – 7 = ? Số nào là số lớn ? số nào là số bé ? 

+ Em hãy bật ngón tay , đếm thêm từ số bé (7) đến số lớn (10). Em hãy đếm số ngón tay mà e đã bật ? Gv làm mẫu cho hs quan sát và làm theo 

+Vậy em nhận thấy kết quả của cách làm này có đúng với kết quả em làm dựa vào bảng trừ không ? 

 + Yêu cầu Hs tự hiện thực đối với phép tính 8 – 6 = ?. Sau đó , gọi 1hs thực hiện cho cả lớp xem . 

   + Gv Nhận xét .

   + Gv cho hs thực hiện các phép tính ở 3 cột còn lại vào bảng con . Gọi hs trình bày. 

   +Gv nhận xét . 
	+ Hs thực hiện theo yêu cầu.

- HS trả lời CN

- HS quan sát -Thực hiện cá nhân
- HS thực hiện cá nhân
- HS thực hiện bảng con – trao đổi N2
-HS trình bày  cách làm
*Nghe GV nhận xét

	*Bài 4: Tính
 *Mục tiêu : Giúp hs nhận biết vai trò của số 0 trong phép tính cộng, trừ .Thực hiện các phép tính cộng ,trừ có liên quan tới số 0.

*Phương pháp – kĩ thuật: trực quan, vấn đáp, thực hành.

*Đồ dùng dạy học: Tranh bài 4 sgk/72

	*Cách tiến hành:
+ Gv gọi nêu yêu cầu của bài: Tính 

+ Câu a: Gv chiếu hình ảnh, yêu cầu hs  quan sát tranh  ở câu a , nêu bài toán thích hợp và thực hiện các phép tính vào bảng con. 

- Gọi hs trình bày . Gv nhận xét

+ Câu b: Gv gọi hs nêu miệng kết quả các phép tính. 

*Gv kết luận:

-Một số cộng với 0 bằng chính số đó .
Ví du: 4 + 0 = 4. 2 + 0 = 2. 

-Một số trừ đi 0 bằng chính số đó. 
Ví dụ : 4 – 0 = 4. 2 – 0 = 2

Một số trừ đi chính nó thì bằng 0. 
Ví dụ : 2 – 2 = 0.
Yêu cầu HS nêu ví dụ khác 

Nhận xét- tuyên dương
	-Lắng nghe

-Thực hiện cá nhân – chia sẻ cách làm
- Trình bày- tham gia nhận xét 

- HS nêu miệng kết quả các phép tính 
*Lắng nghe
HS xung phong nêu phép tính khác 

HS lắng nghe 

	*Hoạt động nối tiếp
- Về ôn lại bảng cộng, trừ  và  – chuẩn bị bài tiết 3,  SGK/72, 73
	*Nghe GV dặn dò


Điều chỉnh sau bài dạy

	

	

	

	


